
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng Hạng II

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng Hạng 

III

2 Trần Thị Thanh

17/6/1990 - 

040190045414 ngày 

12/01/2022 cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

thanh minh 3, Diên Lạc, 

Diên Khánh, Khánh 

Hòa

đại học giao thông vận tải/ 

kỹ sư xây dựng cầu đường
Định giá xây dựng hạng III

3 Võ Minh Hiếu

 02/3/1998 - 

056098010272 ngày 

09/5/2021 tại cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

306/06 Võ Thị Sáu, 

phường Vĩnh Trường, 

thành phố Nha Trang

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng/kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án công trình Dân dụng và Hạ 

tầng kỹ thuật (thoát nước) Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng Hạng II

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng Hạng 

III

5 Đào Chí Linh

01/3/1975 - 

056075002004 ngày 

16/10/2022 cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

40 Tạ Xuân Thu, 

phường Phước Hải, 

thành phố Nha Trang

Đại học Xây dựng/kỹ sư 

xây dựng công trình/ tại 

chức

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng và Nhà Công nghiệp Hạng II

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 26 NĂM 2024

 (Ban hành kèm Quyết định số  06/QĐ-SXD ngày 06/01/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa)

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú
Cơ sở đào tạo/Trình độ 

chuyên môn / Hệ đào tạo
Lĩnh vực được cấp

1 Lý Vũ Huy Tâm

4 Hồ Bảo Duy

 20/12/1986 - 

054086006959 ngày 

05/12/2021 tại  cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

115 Nguyễn Công Trứ, 

phường 4, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Đại học kiến trúc tp. Hồ 

chí minh/ kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng/ chính quy

14/10/1995 - 

056095001730 ngày 

06/9/2022 cục cảnh sát 

qlhc về ttxh

12/02 Lý Tự Trọng, 

phường Lộc Thọ, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hào

Đại học văn lang/ kỹ sư kỹ 

thuật xây dựng/ Chính quy



Thiết kế cơ điện công trình hạng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công 

nghiệp năng lượng Hạng II và Hạ tầng kỹ 

thuật (cấp, thoát nước) Hạng III

Định giá xây dựng hạng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng Hạng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

dân dụng hạng II

8 Nguyễn Ngọc Hoài

09/8/1987 - 

056087012821 ngày 

24/7/2022 cục cảnh sát 

qlhc về ttxh

26 nguyễn thái học, tdp 

đông môn 4, tt. Diên 

khánh 

Đại học Tôn Đức Thắng/ 

kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng/ chính quy

Định giá xây dựng hạng II

9 Nguyễn Đình Hải

29/5/1968 - 

056068011297 ngày 

07/10/2022 cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

27A Sau Ga, phường 

Phước Tân, thành phố 

Nha Trang

Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng/Kỹ sư Kỹ 

thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Đường 

dây và Trạm biến áp Hạng III

Định giá xây dựng hạng III

Khảo sát địa hình Hạng III

Thiết kế xây dựng công trình Đường giao 

thông thuộc đường bộ Hạng III

11
Dương Thanh 

Truyền

25/4/1997 - 

054097004126 ngày 

10/5/2021 cục cảnh sát 

qlhc về ttxh

Khu phố 2 Hòa Vinh, 

thị xã Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên

Đại học nha trang/ kỹ sư kỹ 

thuật xây dựng/ chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng Hạng III

6 Trần Tuấn Anh 056078016456

16C Tuệ Tĩnh, phường 

Lộc Thọ, thành phố Nha 

Trang

Trường Đại học kỹ thuật - 

Đại học Đà Nẵng/kỹ sư 

Điện kỹ thuật/Chính quy

7
Nguyễn Hữu Tiến 

Thành

27/12/1993 - 

056093010054 ngày 

08/11/2022 cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

01A đồng nai, phước 

hải, nha trang

Đại học Nha Trang/Kỹ sư 

Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng/Chính quy

10 Phan Anh Tùng

16/11/1973 - 

056073007061 ngày 

01/9/2021 cục cảnh sát 

qlhc về ttxh

Tổ 13 thôn Đồng Nhơn, 

xã Vĩnh Trung, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Đai học Xây dựng/Kỹ sư 

Xây dựng công trình/Tại 

chức



12
Nguyễn Phan 

Quốc Dũng

30/9/1983 - 

056083020778 ngày 

21/11/2023 cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

63/6 Ngô Đến, phường 

Vĩnh Phước, thành phố 

Nha Trang

Đại học Dân lập Kỹ thuật 

công nghệ/Kỹ sư 
Thiết kế Cơ điện công trình hạng III

13 Phạm Xuân Hùng

17/02/1991 - 

056091012037 ngày 

10/05/2021 cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

Đồng Bé, Diên Thọ, 

Diên Khánh, Khánh 

Hòa

Trường Cao đẳng Công 

nghệ - Đại học Đà 

Nẵng/Cao đẳng Công nghệ 

kỹ thuật giao thông/Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình 

Đường giao thông thuộc đường bộ Hạng III

14 Bùi Văn Sơn

12/5/1980 - 

008080006265 ngày 

05/12/2021 cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

STH39,04 KĐT Lê 

Hồng Phong 1, phường 

Phước Hải, thành phố 

Nha Trang

Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng/Kỹ sư Xây 

dựng Cầu đường/Tại chức

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng Hạng III

15 Phan Đình Hoài

21/5/1969 - 

056069009229 ngày 

17/12/2021 cục cảnh 

sát qlhc về ttxh 

72A Vân Đồn, phường 

Phước Hòa, thành phố 

Nha Trang

Đại học Kỹ thuật - Đại học 

Đà Nẵng/Kỹ sư Điện kỹ 

thuật/Tại chức

Thiết kế Cơ điện công trình Công nghiệp 

năng lượng (Đường dây và trạm biến áp) 

hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

Đường giao thông thuộc đường bộ Hạng III

Thiết kế xây dựng công trình Đường giao 

thông thuộc đường bộ Hạng III

Khảo sát địa hình công trình Giao thông 

đường bộ Hạng III

Định giá xây dựng Hạng III

Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ 

thuật thoát nước mưa Hạng III

16
Nguyễn Quang 

Linh

11/02/1991 - 

056091012482 ngày 

Vĩnh Phương, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Đại học Giao thông vận tải 

TP.Hồ Chí Minh/ kỹ sư kỹ 

thuật xây dựng công trình 

giao thông/Chính quy



Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng Hạng 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng hạng III

Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ 

thuật (Thoát nước) Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

Đường giao thông thuộc đường bộ Hạng III

19 Huỳnh Tiến Đạt

15/8/1971 - 

0560071010923 ngày 

12/01/2022 cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

778 Lê Hồng Phong, 

phường Phước Long, 

thành phố Nha Trang

Đại học Kỹ thuật - Đại học 

Đà Nẵng/Kỹ sư Điện kỹ 

thuật/Tại chức

Thiết kế Cơ điện công trình Công nghiệp 

năng lượng (Đường dây và trạm biến áp) 

hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

Đường giao thông thuộc đường bộ Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Công trình 

thủy lợi) Hạng III

17
Nguyễn Chí Dũng

20/12/1980 - 

056080007485 ngày 

14/01/2022 tại cục 

cảnh sát qlhc về ttxh 

Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, 

Nha Trang, Khánh Hòa

Đại học Dân lập Hồng 

Bàng TP.Hồ Chí Minh/Kỹ 

sư Xây dựng Dân dụng

 và Công nghiệp/Chính quy

18 Hồ Anh Việt

07/6/1988 - 

056088008818 ngày 

12/8/2021 cục cảnh sát 

qlhc về ttxh

thôn Hội Phước, xã 

Bình Lộc, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Cao đẳng Xây dựng số 3/ 

Xây dựng Cầu 

đường/Chính quy

20 Nguyễn Đình Bảo

30/12/1990 - 

056090001100 ngày 

22/4/2021 cục cảnh sát 

qlhc về ttxh

Thôn Thạnh Mỹ,  Ninh 

Quang, thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Đai học Tôn Đức 

Thắng/Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng/Chính 

quy


